




 STT Chủng loại vật tư thiết bị Ký hiệu Đơn vị Khối lượng Ghi chú
A PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI
I Dây dẫn

I.1 Tháo hạ và căng lại dây dẫn
1 Dây nhôm lõi thép ACSR120/19 mm2 ACSR-120/19 m -                    

I.2 Dây thay mới
1 Dây nhôm lõi thép ACSR120/19 mm2 ACSR120/19 m 6981 Chưa tính lèo, độ võng
II Phụ kiện, cách điện  

II.1 Sứ và phụ kiện
1 Sứ đỡ Linepost 22kV + phụ kiện Linepost-22 quả 48

2U70BS - Đ(120-150) Chuỗi 24

Phụ kiện chuỗi đỡ Cái 24

3U120B-N(120-150) Chuỗi 84

Phụ kiện chuỗi néo Cái 84

 3U120B-NK(120-150) Chuỗi 12

Phụ kiện chuỗi néo kép Cái 12

5 Ghíp nhôm AC25-150, 3 bu lông A25-150 Cái 18
6 Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ CA 120 mm2 CA 120 Cái 24

III Phần xà giá, cổ dề, cột
IV Thiết bị
1 Cầu dao phụ tải chém đứng 22kV DCLPT-22 Bộ 4
B PHẦN THU THÁO DỠ THU HỒI
1 Tháo hạ thu hồi dây dẫn AC120/19 mm2 AC120/19 m 6981
2 Thu hồi sứ đỡ PPI 22kV (cả ty sứ) PPI-22 Quả 48
3 Cách điện chuỗi đỡ Polymer 22kV+ phụ kiện CĐ-22P Quả 24
4 Thu hồi chuỗi cách điện chuỗi néo Polymer 22kV CN-22P Quả 96
5 Tháo hạ thu hồi cầu dao phụ tải 22kV DCLPT-22 Bộ 4

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG
Hạng mục: Sửa chữa đường dây 471, 473 E24.13 từ cột 01 đến cột 16 - Điện lực Duy Tiên

 Cách điện chuỗi néo thuỷ tinh 22kv + phụ kiện3

4 Cách điện chuỗi néo kép thuỷ tinh 22kV+ phụ kiện

 Cách điện chuỗi đỡ thuỷ tinh 22kv + phụ kiện2


























